BẢNG ĐƠN GIÁ SỐ 1A
NHÀ Ở XÂY DỰNG MỚI

(Ban hành kèm theo QĐ số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 của UBND tỉnh VP)

	Cấp, hạng, nhà
	Loại nhà
	Đơn giá: 1.000đ/m2 sàn XD

	
	
	Vĩnh Yên và các huyện, thị khác
	Thị trấn  nghỉ mát Tam Đảo

	I
	NHÀ ĐỦ TIÊU CHUẨN PHÂN CẤP XẾP HẠNG

	Nhà cấp IV
	1
	Nhà 1 tầng mái ngói sườn gỗ xẻ hoặc mái tôn sườn thép, tường xây gạch chỉ 110 bổ trụ, tường bao quanh cao > 3m (không tính chiều cao tường thu hồi), không có trần
	1.748
	1.887

	
	2
	Nhà 1 tầng mái ngói sườn gỗ xẻ hoặc mái tôn sườn thép, tường xây gạch chỉ 110 bổ trụ, tường bao quanh cao<= 3m (không tính chiều cao tường thu hồi), không có trần
	1.224
	1.321

	
	3
	Nhà 1 tầng mái ngói sườn gỗ xẻ hoặc mái tôn sườn thép, tường xây gạch chỉ 220, tường bao quanh cao> 3m (không tính chiều cao tường thu hồi), không có trần
	1.907
	2.065

	
	4
	Nhà 1 tầng mái ngói sườn gỗ xẻ hoặc mái tôn sườn thép, tường xây gạch chỉ 220, tường bao quanh cao<= 3m (không tính chiều cao tường thu hồi), không có trần
	1.334
	1.446

	
	5
	Nhà 1 tầng tường xây gạch chịu lực, sàn mái bằng bê tông cốt thép. Chống nóng, chống thấm bằng lợp mái ngói sườn gỗ xẻ hoặc mái tôn sườn thép.
	3.078
	3.322

	
	6
	Nhà 1 tầng tường, khung BTCT chịu lực, tường xây gạch chỉ, sàn mái bằng bê tông cốt thép. Chống nóng, chống thấm bằng lợp mái ngói sườn gỗ xẻ hoặc mái tôn sườn thép.
	3.541
	3.818

	
	7
	Nhà 2-3 tầng, tường xây gạch chịu lực, sàn mái bằng bê tông cốt thép. Chống nóng, chống thấm bằng lợp mái ngói sườn gỗ xẻ hoặc mái tôn sườn thép.
	3.992
	4.387

	
	8
	Nhà 2-3 tầng, khung BTCT chịu lực, tường xây gạch bao che, sàn mái bằng bê tông cốt thép. Chống nóng, chống thấm bằng lợp mái ngói sườn gỗ xẻ hoặc mái tôn sườn thép.
	4.594
	5.042

	Nhà cấp III
	1
	Nhà 4-5 tầng, khung BTCT chịu lực, tường xây gạch bao che, sàn mái bằng BTCT. Chống nóng, chống thấm bằng lợp mái ngói sườn gỗ xẻ hoặc mái tôn sườn thép.
	4.875
	5.270

	
	2
	Nhà 6-8 tầng, khung BTCT chịu lực, tường xây gạch bao che, sàn mái bằng BTCT. Chống nóng, chống thấm bằng lợp mái ngói sườn gỗ xẻ hoặc mái tôn sườn thép.
	5.121
	5.529

	Nhà biệt thự
	1
	Biệt thự riêng biệt (biệt lập): Kiến trúc xây dựng đẹp, vật liệu xây dựng chất lượng cao, nội ngoại thất được thiết kế hợp lý, đẹp.
	5.705
	7.320

	
	2
	Biệt thự song đôi ghép (song lập): Kiến trúc xây dựng đẹp, vật liệu xây dựng tốt, nội ngoại thất được thiết kế đẹp và hợp lý. 
	5.412
	6.483

	II
	NHÀ KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN PHÂN CẤP XẾP HẠNG

	
	
	Nhà gỗ lợp ngói hoặc tấm lợp khác, tường tooc xi vôi rơm, nền láng xi măng, bó hè gạch chỉ.

Ghi chú: Đơn giá bồi thường nhà gỗ lợp ngói gồm chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp dựng và làm mới láng nền, bó hè, bù hao hụt vật tư.
	612
	660


CHÚ THÍCH BẢNG 1A
1- Bảng giá nhà ở XD mới nêu trên đã bao gồm chi phí xây dựng phần kiến trúc và các thiết bị của hệ thống điện, cấp thoát nước, thiết bị khu vệ sinh. 
2. Nhà cấp IV loại 1 tầng mái ngói hoặc mái tôn nếu có trần thì được tính thêm.
	+ Trần cót ép (dầm trần gỗ)
	111.411 đ/m2

	+ Trần gỗ dán (dầm trần gỗ)
	175.816 đ/m2

	+ Trần thạch cao (dầm thanh nhôm)
	194.040 đ/m2

	+ Trần nhựa liên doanh (dầm trần thanh hợp kim)
	105.105 đ/m2

	+ Trần xốp
	64.680 đ/m2

	+ Trần toóc xi, vôi rơm
	129.360 đ/m2

	+ Trần bạt
	16.170 đ/m2


3- Nhà công nghiệp (khung thép, mái lợp tấm lợp) được xác định khối lượng tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt lại theo thực tế để tính giá trị bồi thường.
4- Đối với những loại nhà không lợp mái, hoặc lợp mái bằng vật liệu khác với quy định ở bảng 1A thì tính chiết trừ chênh lệch giảm phần mái theo bảng giá 1B.
5- Những loại nhà, bộ phận của nhà hoặc công trình xây dựng độc lập không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, không áp dụng được đơn giá theo quy định tại bảng 1A thì tính toán khối lượng xây dựng thực tế và áp dụng theo đơn giá tại bảng giá 1B.
